
   SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

BÌNH THUẬN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số: 723  /YCBG-BVBT Lâm Đồng, ngày   07    tháng     04  năm 2026       

V/v cung cấp báo giá để phục vụ 

công tác đấu thầu gói thầu: Thực 

hiện kỹ thuật trong tim mạch can 

thiệp 

          

 Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

 

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thực hiện 

kỹ thuật trong tim mạch can thiệp với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Họ tên: Huỳnh Hà Linh Chi 

- Chức vụ: Nhân viên 

- Số điện thoại: 0974504663 

- Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng 

- Email: vtytbvbt@gmail.com 

3. Hình thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Đường Tôn Thất 

Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.  

- Nhận qua Email: vanthubvbt@gmail.com  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến trước 17 giờ 00 ngày 16  tháng 

04 năm 2026. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 16 tháng 04 năm 

2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Đính kèm danh mục chi tiết hàng hóa theo phụ lục 1 

và báo giá theo phụ lục 2. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:                                                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MUA SẮM  

- Như trên;                            PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Website Bệnh viện; 

- Phòng TCKT (đăng trang web Mua sắm công); 

- Lưu: VT, VTTBYT (Chi). 

 

 
 

 

      Trần Hồng Vũ 

 



 

Phụ lục 1 

Danh mục Gói thầu: Thực hiện kỹ thuật trong tim mạch can thiệp 

(Đính kèm theo Công văn số 723  /YCBG-BVBT ngày 07  tháng  04   năm 2026) 

 

Stt 
Tên hàng 

hóa 
Mô tả chi tiết 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

1 

Bơm tiêm 

chất cản 

quang 

 

 

Chất liệu polycarbonat trong suốt dễ nhìn 

_ Bơm tiêm nhiều màu vật liệu Polycarbonate 

chịu áp lực tốt, thân ống trong suốt dễ quan sát 

dung dịch và bóng khí trong ống. 

_ Dung tích: 10ml 

_ Đầu tip luer lock xoay được đảm bảo an toàn 

đầu nối. Được thiết kế để sử dụng 1 tay 

_Pitong được mã hóa màu để dễ nhận biết 

_Sản xuất tại nước thuộc khu vực Châu Âu - G7. 

Cái 300 

2 

Bộ khăn chụp 

mạch vành: 

sử dụng trong 

các ca chụp 

và can thiệp 

mạch. Vải 

không dệt y tế 

6 lớp 

SMMMMS 

47 → 50 gsm 

không thấm 

nước, chống 

thấm cồn, 

chống tĩnh 

điện, đạt tiêu 

chuẩn AAMI 

mức độ 3. 

- Bộ khăn bao gồm: 

 Khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp kích thước 

200cm x 240cm x 01 cái. Vải không dệt, 

màng Film PE xanh, băng keo y tế 

 Bao chụp đầu đèn Ø60cm x 01 cái: Màng 

Film PE trong 

 Bao kính chắn chì kích thước: 100cm x 

120cm x 01 cái: Màng Film PE trong. 

 Tấm phủ bàn dụng cụ vô trùng kích 

thước: 150cm x 180cm x 01 cái: Màng 

Film PE trong 

 Tấm phủ chắn chì kích thước: 150cm x 

180cm x 01 cái: Màng Film PE trong, 

băng keo y tế. 

 Khăn chụp mạch vành 2 lỗ đùi và 1 lỗ tay 

kích thước: 220cmx 370cm x 01 cái. Vải 

không dệt, vải siêu thấm, màng phẫu 

thuật. 

 Bao đựng remote kích thước:10cm x 

26cm x 01 cái: Túi Zipper 

 Khăn lót kích thước:50cm x 60cm x 01 

cái: Vải siêu thấm 

 Tiệt khuẩn bằng khí EO, tiêu chuẩn tiệt 

trùng đạt tiêu chuẩn ISO 11135 theo tiêu 

chuẩn Châu Âu 

 Tiêu chuẩn sản xuất đạt chứng nhận ISO 

13485 

Bộ 200 



 Sản phẩm đạt tiêu chuẩn hàng sử dụng 1 

lần tiệt trùng nhập khẩu vào Châu Âu và 

tiêu chuẩn FDA (Mỹ) 

3 

Bóng cắt 

nong  mạch 

vành chống 

trượt áp lực 

cao 

- Dùng trong các trường hợp tổn thương phân 

nhánh, tái hẹp trong stent, mạch máu nhỏ, vôi 

hóa nặng, tổn thương lỗ mà bóng thông thường 

bị trượt hoặc không đạt được chuẩn bị tổn 

thương trước khi đặt stent, loại NSE 

- Nguyên liệu : Catheter RX có bóng bằng Nylon 

12, loại  không đàn hồi, có áp lực khác nhau, 

được đánh dấu cản quang cả hai đầu bóng bằng 

Platinum và Iridium, bao lớp siêu ái nước, gắn 3 

thành tố nylon cố định, dọc theo bên ngoài bóng 

cách nhau 120º. 

- Độ dài catheter 142cm, độ dài lớp phủ ái nươc 

từ đầu bóng đến cổng thoát 27cm. Đường kính 

bóng 2.0 -> 4.0mm; độ dài bóng 13mm, áp lực 

thường 14Atm, áp lực vỡ bóng 24Atm 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CFS 

-  Tiêu chuẩn đóng gói: Hộp 1 cái, tiệt trùng bằng 

EO 

Nhóm nước sản xuất: G7 

Cái 10 

4 

Ống thông hỗ 

trợ can thiệp 

mạch vành 

Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành 

- Dùng để hỗ trợ đưa các dụng cụ can thiệp mạch 

vành đến các tổn thương khó tiếp cận, loại 

GuidePlus II  

- Dụng cụ gồm : một đầu típ, trục xa, trục bảo vệ 

gần được làm bằng dây thép 

- Độ dài ống thông 145cm, bao lớp thân nước, 

đường kính trong 1.33mm (loại ST) & 1.43mm 

(loại EL), độ dài trục đoạn xa 25cm, đánh dấu tại 

vị trí 900mm và 1000mm so với đầu típ, phù hợp 

với ống thông can thiệp 6F 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CFS 

- Tiêu chuẩn đóng gói: Hộp 1 cái, tiệt trùng bằng 

EO 

Nhóm nước sản xuất: G7 

Cái 10 
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